
UBND THÀNH PHỐ UÔNG BÍ 

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THANH 
 

 

Số: 68/BC- THYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Uông Bí, ngày 25 tháng 3 năm 2025 

 

BÁO CÁO 

Danh mục sách giáo khoa các môn học và hoạt động giáo dục lớp 1, 2, 3, 4, 5 

sử dụng tại nhà trường từ năm học 2025 - 2026 
 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT); 

Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ GDĐT quy định việc 

lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông (Thông tư số 

27); 

Căn cứ Quyết định số 4071/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2024 của Bộ GDĐT 

về việc phê duyệt SGK cấp tiểu học sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông và 

các Quyết định phê duyệt danh mục SGK lớp 1, 2, 3, 4, 5; Căn cứ Quyết định số 

758/QĐ- UBND ngày 20/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) Quảng Ninh 

ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Quyết định 664/QĐ-BGDĐT 13/03/2025 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc Phê duyệt sách giáo khoa cấp Tiểu học sử dụng trong cơ sở giáo dục 

phổ thông; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh và Sở GDĐT về việc phê duyệt SGK 

các lớp 1, 2, 3, 4, 5 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh; 

Thực hiện công văn số 86/SGDĐT-GDPT ngày 10/01/2025 của Sở GDĐT 

về báo cáo việc sử dụng SGK và tổ chức lựa chọn SGK từ năm học 2025 - 2026; 

Căn cứ công văn số 59/PGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2025 của Phòng 

Giáo dục và  Đào tạo thành phố Uông Bí về việc Báo cáo sử dụng SGK năm học 

2025 - 2026 và tổ chức lựa chọn sách giáo khoa từ năm học 2025 - 2026 cấp tiểu 

học; 

Căn cứ vào Biên bản của Hội đồng chọn sách họp ngày 24 tháng 03 năm 

2025 “Về việc thẩm định biên bản các cuộc họp của tổ chuyên môn; các phiếu 

nhận xét, đánh giá sách giáo khoa của giáo viên về sách giáo khoa Toán lớp 1; 2 

chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 theo Quyết định số 664/QĐ-

BGDĐT ngày 13/03/2025”;  

Căn cứ vào kết quả lấy ý kiến phiếu bầu của các thành viên của các tổ 

chuyên môn, của cha mẹ học sinh, học sinh và Hội đồng chọn sách của nhà 

trường, trường Tiểu học Yên Thanh báo cáo danh mục sách sách giáo khoa 

lớp 1, 2, 3, 4, 5 được sử dụng tại nhà trường từ năm học 2025 - 2026 như sau: 

 



1. Lớp 1 

TT Sách giáo khoa Tên bộ sách Tên tác giả 

(Tổng chủ biên) 

 

 

Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Bùi Mạnh Hùng 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

2 Toán  Cánh Diều Đỗ Đức Thái Đại học Sư phạm 

3 Đạo đức  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Nguyễn Thị Toan 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

4 Giáo dục thể chất  Cánh Diều Đặng Ngọc Quang Đại học Sư phạm 

5 
Nghệ thuật (Âm 

Nhạc ) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh 

Chính 

Nhà xuất bản GD 

Việt Nam 

6 
Hoạt động trải 

nghiệm  

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Bùi Sỹ Tụng 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

7 
Nghệ thuật (Mĩ 

Thuật ) 
Cánh Diều Phạm Văn Tuyến Đại học Sư phạm 

8 Tự nhiên&Xã hội Cánh Diều Mai Sỹ Tuấn Đại học Sư phạm 

9 

Tiếng Anh 1  

(I-learn Smart 

Start)  

 
Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên 

Đại học Sư phạm  

TP Hồ Chí Minh 

 

2. Lớp 2 

TT Sách giáo khoa Tên bộ sách 
Tên tác giả 

(Tổng chủ biên) 

 

 

Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng, Trần 

Thị Hiền Lương 

(Đồng Chủ biên) 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

2 Toán  Cánh Diều Đỗ Đức Thái Đại học Sư phạm 

3 Đạo đức  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Nguyễn Thị Toan 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

4 Giáo dục thể chất  Cánh Diều Lưu Quang Hiệp Đại học Sư phạm 

5 Nghệ thuật (Âm Kết nối tri thức Hoàng Long, Đỗ Thị Nhà xuất bản GD 



Nhạc ) với cuộc sống Minh Chính 

( ĐồngTổng chủ biên 

kiêm chủ biên) 

Việt Nam 

6 
Hoạt động trải 

nghiệm  

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thuỷ, Bùi 

Sĩ Tụng 

(Đồng tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

7 
Nghệ thuật (Mĩ 

Thuật ) 
Cánh Diều Nguyễn Thị Đông Đại học Sư phạm 

8 Tự nhiên&Xã hội Cánh Diều Mai Sỹ Tuấn Đại học Sư phạm 

9 

Tiếng Anh 2  

(I-learn Smart 

Start)  

 
Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên 

Đại học Sư phạm  

TP Hồ Chí Minh 

 

3. Lớp 3 

 

TT Sách giáo khoa Tên bộ sách 
Tên tác giả 

(Tổng chủ biên) 

 

 

Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Bùi Mạnh Hùng 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

2 Toán  Cánh Diều Đỗ Đức Thái Đại học Sư phạm 

3 Đạo đức  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Nguyễn Thị Toan 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

4 
Hoạt động trải 

nghiệm  

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Lưu Thu Thủy 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

5 Tin học  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Nguyễn Chí Công 

Nhà xuất bản GD 

Việt Nam 

6 Công Nghệ  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Lê Huy Hoàng 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

7 Giáo dục thể chất  Cánh Diều Lưu Quang Hiệp Đại học Sư phạm 

8 
Nghệ thuật (Âm 

Nhạc ) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Hoàng Long 

Nhà xuất bản GD 

Việt Nam 



9 
Nghệ thuật (Mĩ 

Thuật ) 
Cánh Diều Nguyễn Thị Đông Đại học Sư phạm 

10 
Tiếng Anh 3 

(GlobalSuccess) 
 Hoàng Văn Vân 

Nhà xuất bản GD 

Việt Nam 

11 Tự nhiên&Xã hội Cánh Diều Mai Sỹ Tuấn Đại học Sư phạm 

 

 

4. Lớp 4 

 

   

TT Sách giáo khoa Tên bộ sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng 

( Tổng Chủ biên) 

Trần Thị Hiền 

Lương ( Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

2 Toán Cánh Diều Đỗ Đức Thái 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

3 Đạo đức 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan 

(Tổng Chú biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

4 Lịch sử và Địa lý 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang 

(Tổng chủ biên 

phần Lịch sử), 

Đoàn Thị Hồng, 

Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc 

Hùng (Tổng chủ 

biên phần Địa lý) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

5 Khoa học 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng 

(Tổng chủ biên 

kiêm chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

6 Tin học 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công 

(Tồng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

7 Công nghệ 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

8 Giáo dục Thể chất Cánh Diều Đinh Quang Ngọc 

(Tổng chủ biên), 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

9 Âm Nhạc 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh 

Chính 

(Tổng chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 



10 Mĩ Thuật Cánh Diều Nguyễn Thị Đông 

(Tổng chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

11 
Hoạt động trải 

nghiệm 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy  

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

12 

Tiếng Anh 

 

 

Global Success 
Hoàng Văn Vân 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

          5. Lớp 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Đối với lớp 5 

TT Sách giáo khoa Tên bộ sách Tên tổng chủ 

biên 
Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

2 Toán Cánh Diều Đỗ Đức Thái 

 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

3 Đạo đức 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Nguyễn Thị Toan 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

4 Lịch sử và Địa lý 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Vũ Minh Giang 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

5 Khoa học 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Vũ Văn Hùng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

6 Tin học 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Nguyễn Chí Công 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

7 Công nghệ 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

8 Giáo dục Thể chất Cánh Diều Đinh Quang Ngọc 
Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

9 Âm Nhạc 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh 

Chính 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

10 Mĩ Thuật Cánh Diều Nguyễn Thị Đông 
Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 



11 
Hoạt động trải 

nghiệm 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy  

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

12 Tiếng Anh Global Success 
Hoàng Văn Vân 

(Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
Nơi nhận: 
- PGD&ĐT (b/c); 

- Lưu VT./. 

HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 
 
 

 
Nguyễn Thị Kim Cúc 



 

 

 


